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THƯ NGỎ

Kính gửi Quý Khách Hàng và Đối Tác,

Công Ty Cổ phần Phát triển Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Bảo Minh là đơn vị chuyên 
sản xuất – gia công cơ khí và thiết bị điện công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Với nhà máy quy mô hơn 2.000m², được đầu tư đồng bộ máy móc hiện đại cùng đội ngũ 
kỹ sư, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, Bảo Minh luôn không ngừng đổi mới để mang đến 
những sản phẩm đạt chuẩn kỹ thuật, bền bỉ và an toàn cho mọi công trình.

Các sản phẩm chủ lực gồm:

• Tủ điện công nghiệp: MSB, ATS, MCC, DB, tủ PCCC, tủ Inox, tủ điều khiển, tủ trung 
thế...

• Hệ thống cáp điện: Thang cáp, khay cáp, máng cáp, hộp kỹ thuật.

• Tủ Rack, ODF, Open Rack, tủ cứu hỏa.

• Cửa thép công nghiệp, cửa chống cháy, ống gió, van gió.

Bảo Minh luôn đặt uy tín và chất lượng làm nền tảng phát triển, coi sự hài lòng của 
khách hàng là tiêu chí hàng đầu. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chuẩn kỹ 
thuật, dịch vụ chuyên nghiệp, tiến độ đúng hẹn và giải pháp tối ưu cho mọi nhu cầu 
của đối tác.

Trong tương lai, Bảo Minh định hướng trở thành đối tác chiến lược hàng đầu trong lĩnh 
vực cơ khí và điện công nghiệp, không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn đồng hành 
cùng khách hàng trong suốt vòng đời dự án. Với tinh thần hợp tác – sáng tạo – bền 
vững, chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến 
và cải tiến quy trình để tạo nên giá trị thực, chất lượng vượt trội.

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Bảo Minh 
trong suốt thời gian qua.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, thành công và hợp tác bền vững!

Trân trọng,

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH

030868 358 358 - 0335 355 366



SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
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Thang cáp thẳng Thang chuyển 3 hướng Thang co trong

Khay chuyển 3 hướng Khay giảm phải Khay co phải

Khay cáp thẳng Máng cáp thẳng Máng giảm phải

Máng chuyển 3 hướng Máng co trong Máng co phẳng



CÁC CHI TIẾT MÁNG CÁP
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01 Máng cáp thẳng

02 Co phẳng

03 Chuyển 3 hướng

04 Chuyển 4 hướng

05 Co trong

06 Co ngoài

07 Giảm giữa

08 Giảm trái

09 Giảm phải

10 Bịt đầu

11 Mặt bích



QUI CÁCH
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Qui cách thông dụng:

▪ Chiều dài thang máng cáp tối đa:

▪ Khay cáp và máng cáp: 2.5m.

▪ Thang cáp: 2.5m.

▪ Chiều cao H thông dụng:

▪ Khay cáp: 50, 75, 100 [mm].

▪ Máng cáp: 50, 75, 100, 150 [mm].

▪ Thang cáp: 100 [mm].

Bát nối thang máng cáp:

Sử dụng để kết nối các máng cáp thẳng, khay cáp thẳng, thang cáp thẳng với nhau 
hoặc với các co góc, ngã ba, ngã tư khác.

Bát nối thang máng cáp có 
độ cao H = 50mm

Bát nối thang máng cáp có 
độ cao H ≥ 75mm

Mã đặt hàng: SC - 50 Mã đặt hàng: SC - H

H (mm) 75 100 150
40 50 100e (mm)



MÁNG CÁP
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Máng thẳng STR

Mã đặt hàng: STR - WxH

Co phẳng FBTR

Mã đặt hàng:
▪ Nếu W1 = W2: FBTR-W1xH
▪ Trường hợp khác: FBTR-W1/W2xH



MÁNG CÁP
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Chuyển ba hướng phẳng FTTR

Chuyển bốn hướng phẳng FFWTR

Mã đặt hàng:
▪ Nếu W1 = W2 W3 = W4: FFWTR-W1xH
▪ Trường hợp khác: FFWTR-W1/W2/W3/W4xH

Mã đặt hàng:
▪ Nếu W1 = W2 = W3: FTTR-W1xH
▪ Trường hợp khác: FTTR-W1/W2/W3xH



MÁNG CÁP
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Co trong (hướng lên) IBTR

Mã đặt hàng: IBTR-WxH

Co ngoài (hướng xuống) EBTR

Mã đặt hàng: EBTR-WxH



MÁNG CÁP
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Giảm trái RTR-L

Mã đặt hàng: RTR-L-W1/W2xH

W1/W2 (mm)

≤ 200

> 200

100

100

100

200

A (mm) B (mm)

Giảm phải RTR-R

Mã đặt hàng: RTR-R-W1/W2xH

W1/W2 (mm)

≤ 200

> 200

100

100

100

200

A (mm) B (mm)



MÁNG CÁP
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Giảm giữa RTR-C

Mã đặt hàng: RTR-C-W1/W2xH

W1/W2 (mm)

≤ 200

> 200

100

100

100

200

A (mm) B (mm)

Mặt bích EFTR

Dùng để kết nối giữa máng cáp với bề mặt của tủ điện.
Mã đặt hàng: EFTR-WxH



MÁNG CÁP
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Bịt đầu ECTR: Dùng bịt đầu cuối máng cáp

Mã đặt hàng: ECTR-W-50
Trường hợp máng cáp có độ cao H = 50mm

Mã đặt hàng: ECTR-W-50
Trường hợp máng cáp có độ cao H = 50mm



KHAY CÁP
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Khay cáp thẳng STH

Mã đặt hàng: STH–WxH

Mật độ thông thoáng:

Mật độ thông thoáng của các lỗ dập trên mặt đáy khay cáp thuộc nhóm B theo phân 
loại của tiêu chuẩn IEC 61537:2001. Nhà sản xuất sẽ tùy chọn một trong hai qui cách sau 
đây:

Qui cách 1 Qui cách 2



KHAY CÁP
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Co phẳng FBTH

Mã đặt hàng:
▪ Nếu W1 = W2: FBTH–W1xH
▪ Trường hợp khác: FBTH–W1/W2xH

Chuyển ba hướng phẳng FTTH

Mã đặt hàng:
▪ Nếu W1 = W2 = W3: FTTH–W1xH
▪ Trường hợp khác: FTTH–W1/W2/W3xH



KHAY CÁP
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Chuyển bốn hướng phẳng FFWTH

Mã đặt hàng:
▪ Nếu W1 = W2 = W3 = W4: FFWTH–W1xH
▪ Trường hợp khác: FFWTH–W1/W2/W3/W4xH

Co trong (hướng lên) IBTH

Mã đặt hàng: IBTH–WxH

W (mm)

= 150

≥ 200

100

100

140

200

B (mm) C (mm)



KHAY CÁP
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Co ngoài (hướng xuống) EBTH

Mã đặt hàng: EBTH–WxH

W (mm)

= 150

≥ 200

100

100

140

200

B (mm) C (mm)

Khay giảm trái RTH–L

Mã đặt hàng: RTH–L–W1/W2xH

W1/W2 (mm)

≤ 200

> 200

100

100

140

200

A (mm) C (mm)



KHAY CÁP
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Giảm giữa RTH–C

Mã đặt hàng: RTH–C–W1/W2xH

W1/W2 (mm)

≤ 200

> 200

100

100

140

200

A (mm) C (mm)

Khay giảm trái RTH–L

Mã đặt hàng: RTH–L–W1/W2xH

W1/W2 (mm)

≤ 200

> 200

100

100

140

200

A (mm) C (mm)



THANG CÁP
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Thang thẳng SL

Mã đặt hàng: SL-WxH

Co phẳng FBL

Mã đặt hàng:
▪ Nếu W1 = W2: FBL-W1xH
▪ Trường hợp khác: FBL–W1/W2xH



THANG CÁP
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Chuyển ba hướng phẳng FTL

Mã đặt hàng:
▪ Nếu W1 = W2 = W3: FTL–W1xH
▪ Trường hợp khác: FTL–W1/W2/W3xH

Chuyển bốn hướng phẳng FFWL

Mã đặt hàng:
▪ Nếu W1 = W2 = W3 = W4: FFWL–W1xH
▪ Trường hợp khác: FFWL–W1/W2/W3/W4xH



THANG CÁP
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Co trong (hướng lên) IBL

Mã đặt hàng: IBL–WxH

Co ngoài (hướng xuống) EBL

Mã đặt hàng: EBL–WxH



THANG CÁP
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Giảm trái RL–L

Mã đặt hàng: RL–L–W1/W2xH

Giảm phải RL–R

Mã đặt hàng: RL–R–W1/W2xH



THANG CÁP
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Giảm giữa RL–C

Mã đặt hàng: RL–C–W1/W2xH



HÌNH ẢNH SẢN XUẤT THỰC TẾ
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ

TRỤ SỞ CHÍNH: Số 31 khu liền kề 13C Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

NHÀ MÁY: Đông Anh - Hà Nội

Email: baominhcompany68@gmail.com

Hotline: 0868 358 358 - 0335 355 366

BAO MINH CORPORATION


